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         TÓM TẮT: 
Kế toán quản trị (KTQT) được chính thức thừa nhận trong Luật Kế toán mà quốc hội thông qua ngày 17/6/2003. Ngày 12/06/2006, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 53/2006/TT-BTC hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị vào các doanh nghiệp(DN). So với các nước trên thế giới, kế toán quản trị tại Việt Nam còn non trẻ nên việc xây dựng và hoàn thiện kế toán quản trị trong các doanh nghiệp Việt Nam là thực sự cần thiết. Trong kế toán quản trị, lập báo cáo là nội dung quan trọng, giúp nhà quản trị có cơ sở hoạch định, kiểm soát, tổ chức thực hiện để đạt mục tiêu. Đối với các DN dệt may Việt Nam hiện nay thì công tác lập báo cáo KTQT chưa được quan tâm đúng mức nên chưa cung cấp thông tin kịp thời cho nhà quản trị. Bài viết này đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống báo cáo KTQT trong các DN dệt may Việt Nam nhằm góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Từ khóa: kế toán quản trị, báo cáo, doanh nghiệp, dệt may.
1. Đặt vấn đề
Trong giai đoạn hiện nay, ngành dệt may Việt Nam là một trong số các ngành gặp nhiều khó khăn và hiện đang ở mức độ phát triển tương đối thấp so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Mặc dù Nhà nước ta có chủ trương hợp lý tạo điều kiện cho ngành dệt may phát triển, nhưng quá trình hội nhập đòi hỏi phải có những đầu tư và phát triển mạnh mẽ để nâng cao năng lực cạnh tranh trên thương trường quốc tế. Khả năng cạnh tranh của các sản phẩm dệt may phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như giá cả, chất lượng, mẫu mã và các biện pháp marketing, các kênh phân phối. Để đáp ứng yêu cầu này thì KTQT đã trở thành công cụ chiến lược của nhiều nhà quản lý hiện nay.Trong đó báo cáo KTQT là nội dung quan trọng, khẳng định chức năng thông tin của hệ thống kế toán trong quản lý. Liên quan đến các doanh nghiệp dệt may Việt Nam, bài viết tập trung vào hai vấn đề: thực trạng về báo cáo KTQT tại các DN dệt may Việt Nam và những giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống báo cáo KTQT tại các DN dệt may Việt Nam.
2. Nội dung của báo cáo KTQT 
      KTQT nhằm cung cấp thông tin nội bộ giúp nhà quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị. Trong đó báo cáo KTQT là một nội dung cơ bản và quan trọng giúp nhà quản trị có thông tin ra quyết định. Thông tư số 53/2006/TT-BTC ngày 12 tháng 06 năm 2006 của Bộ tài chính cũng đã đề cập đến báo cáo KTQT. Nhìn chung hệ thống báo cáo KTQT chủ yếu của một DN thường bao gồm[1]:

 * Báo cáo dự toán

        Dự toán là một kế hoạch hành động được tính toán một cách chi tiết, nó định lượng các mục tiêu hoạt động của đơn vị. Đó là tính toán dự kiến, phối hợp một cách chi tiết và toàn diện nguồn lực, cách huy động và sử dụng nguồn lực để thực hiện một khối lượng công việc nhất định bằng hệ thống các chỉ tiêu về số lượng và giá trị. Các báo cáo dự toán bao gồm:Dự toán tiêu thụ, dự toán sản xuất,dự toán chi phí vật tư và cung ứng vật tư cho sản xuất, dự toán lao động trực tiếp,....
  *  Báo cáo tình hình thực hiện
Thông tin về quá trình thực hiện là một khâu không thể thiếu để nhà quản lý hiểu được kết quả thực tế của doanh nghiệp. Các báo cáo thực hiện sẽ cung cấp thông tin này qua các giai đoạn như cung ứng, sản xuất, tiêu thụ... thể hiện ở một số báo cáo sau:
- Báo cáo doanh thu, chi phí và lợi nhuận của từng loại sản phẩm, hàng 

   hoá, dịch vụ

- Báo cáo chấp hành định mức hàng tồn kho


- Báo cáo tình hình sử dụng lao động và năng suất lao động,.....
* Báo cáo kiểm soát và đánh giá

     Trong quá trình kiểm soát, nhà quản lý sẽ so sánh thực tiễn với kế hoạch đã thiết lập. Mục đích của báo cáo này nhằm giúp chỉ ra ở khâu nào công việc thực hiện chưa đạt yêu cầu, cũng như phát hiện những chỗ bất hợp lý trong khâu lập kế hoạch, từ đó đưa ra điều chỉnh kịp thời. Báo cáo kiểm soát bao gồm: Báo cáo kiểm soát doanh thu, báo cáo kiểm soát chi phí, báo cáo kiểm soát lợi nhuận.
* Báo cáo phân tích:


- Phân tích mối quan hệ giữa chi phí, khối lượng và lợi nhuận;

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất và tài chính

Ngoài ra, căn cứ vào yêu cầu quản lý, điều hành của từng giai đoạn cụ thể, doanh nghiệp có thể lập các báo cáo kế toán quản trị khác. 
 3. Thực trạng về hệ thống báo cáo KTQT trong các DN dệt may tại Việt Nam
3.1. Đặc điểm chung trong các DN dệt may tại Việt Nam
Các DN dệt may Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân không chỉ về mặt giá trị kinh tế mà còn tạo ra công ăn việc làm cho người lao động. Dệt may là ngành mà sản phẩm của nó thuộc nhóm sản phẩm thiết yếu. Sản phẩm dệt may là loại sản phẩm có yêu cầu rất phong phú, đa dạng tuỳ thuộc vào đối tượng tiêu dùng, đây là sản phẩm mang tính thời trang cao, phải thường xuyên thay đổi mẫu mã, kiểu dáng, màu sắc, chất liệu để đáp ứng nhu cầu thích đổi mới, độc đáo và gây ấn tượng của người tiêu dùng . 

Trong các DN dệt may thì việc tổ chức sản xuất thường theo dây chuyền công nghệ khép kín tương đối hoàn chỉnh từ khâu đầu đến khâu cuối cùng, là một quy trình chuyển hóa nguyên liệu vải các loại thành các loại sản phẩm may mặc. Quá trình chuyển hóa này được thực hiện theo quy trình công nghệ chế biến kiểu liên tục. Quy trình công nghệ sản xuất thường trải qua 3 giai đoạn chế biến sau:

   + Giai đoạn cắt: Ở giai đoạn này nguyên liệu chính chủ yếu là vải các loại, gồm các công việc như: phân khổ vải, trải vải, đánh số và cắt vải thành các bán thành phẩm để cung cấp cho giai đoạn công nghệ chế biến tiếp theo.

Do nguyên vật liệu được tham gia một lần ngay từ đầu và có giá trị lớn nên đòi hỏi kỹ thuật cắt đảm bảo độ chính xác về các thông số, về kích cỡ quy định nếu không sẽ gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, đến chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty.

   + Giai đoạn may: Bán thành phẩm từ giai đoạn cắt chuyển sang, sẽ được tiến hành theo một trình tự quy định trong thiết kế chuyền may do phòng kỹ thuật xây dựng cho từng sản phẩm, gồm các công việc như: may chi tiết, lắp ráp chính, may lót, may chính, cuối cùng may ghép thành sản phẩm. Trong quá trình này luôn được bộ phận KCS kiểm tra chất lượng.

   + Giai đoạn hoàn thành sản phẩm: Đây là giai đoạn cuối cùng được thực hiện bao gồm các công việc còn lại và lúc này bộ phận KCS có nhiệm vụ kiểm tra chất lượng sản phẩm lần cuối. Sau đó tiếp tục các công việc như: Ủi, đóng gói, nhập kho, giao hàng.


Từ những đặc điểm trên cho thấy để cung cấp thông tin cần thiết cho nhà quản trị  trong việc lập kế hoạch và kiểm soát chi phí, doanh thu thì phải cần có các báo cáo kế toán quản trị đầy đủ.
  3.2. Thực trạng hệ thống báo cáo KTQT trong các DN dệt may tại Việt Nam
      Qua thống kê thì đến nay cả nước có hơn 6.000 doanh nghiệp dệt may; thu hút hơn 2,5 triệu lao động; Ước cả năm 2017, xuất khẩu toàn ngành dệt may đạt 31 tỷ USD, tăng khoảng 10% so với con số 28,3 tỷ USD của năm 2016.
     Theo số liệu của Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), mỗi 1 tỷ USD xuất khẩu hàng dệt may có thể tạo ra việc làm cho 150 - 200 nghìn lao động. Như vậy có thể thấy ngành dệt may là ngành có thị trường tiêu thụ rộng lớn, có những đóng góp quan trọng về giá trị kinh tế nên cần phát triển nhiều hơn nữa. Do vậy nhà quản trị phải cần nhiều nguồn thông tin từ các bộ phận khác nhau để phục vụ cho việc quản lý. Các thông tin đó cần phải được trình bày trong hệ thống báo cáo KTQT.

Qua nghiên cứu thực trạng tổ chức hệ thống báo cáo KTQT tại các DN dệt may thì nhận thấy một số DN đã sử dụng mẫu báo cáo phục vụ trong KTQT như: báo cáo tình hình sử dụng vật liệu, báo cáo về chi phí nhân công trực tiếp, báo cáo phân tích giá thành sản phẩm, dự toán về doanh thu và sản lượng tiêu thụ,…đã đáp ứng được phần nào thông tin cho nhà quản trị trong việc quản trị tại DN. Cụ thể:

+ Báo cáo dự toán: Hầu hết các DN đã có lập báo cáo dự toán doanh thu, chi phí. Đối với dự toán doanh thu thì căn cứ vào số lượng tiêu thụ kế hoạch, đơn giá bán; đối với dự toán chi phí thì lập dự toán sản xuất, dự toán chi phí lương, tài chính...Như để lập dự toán chi phí nguyên vật liệu thì cần căn cứ vào số lượng và đơn giá như sau: 
DỰ TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP 
NĂM 2017

	TT
	Tên vật tư
	ĐVT
	Số
lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Vải cotton Tây Phi
	Yard,đ
	2.754
	25.875
	71.259.750

	2
	Vải bông VN
	Yard,đ
	654
	29.976
	19.604.304

	3
	Vải kate Mỹ
	Yard,đ
	4.865
	30.765
	149.671.725

	4
	Vải sille
	Yard,đ
	7.753
	24.975
	193.631.175

	5
	Vải chính power blue
	Yard,đ
	4.864
	22.865
	111.215.360

	.....
	............
	....
	............
	...........
	...........

	30
	Vải chính Blue
	Yard,đ
	2.876
	22.702
	65.290.952

	
	Tổng cộng
	
	
	
	205.054.984.542


                     (Nguồn: Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ)

+ Báo cáo thực hiện: chủ yếu là các báo cáo chi tiết như báo cáo tình hình thực hiện doanh thu, chi phí, báo cáo nhập xuất tồn nguyên vật liệu...


+Báo cáo kiểm soát: Các báo cáo kiểm soát tại các DN Dệt may chủ yếu là các sổ chi tiết doanh thu, chi phí, căn cứ vào báo cáo dự toán để đánh giá kết quả thực hiện có đạt được kế hoạch hay không, để đánh giá trách nhiệm của các bộ phận này, tại các công ty đã quy trình kiểm soát chi phí nguyên vật liệu như sau:

	 TT
	Loại báo cáo
	Bộ phận lập
	Trách nhiệm bộ phận liên quan

	1
	Bảng kê nguyên vật liệu mua vào
	Phòng kinh doanh và bộ phận kho lập
	Bộ phận thu mua: phòng kinh doanh; bộ phận tiếp nhận: kho

	2
	Bảng định mức NVL từng bộ phận
	Phòng kỹ thuật
	Bộ phận sử dụng: phân xưởng sản xuất; bộ phận quản lý: kho

	3
	Phiếu đề nghị cấp vật tư
	Phân xưởng sản xuất
	Bộ phận sản xuất, bộ phận thu mua

	4
	Phiếu cấp vật tư
	Phòng kinh doanh
	Bộ phận sản xuất, bộ phận thu mua


Mặc dù việc lập báo cáo KTQT đã được các DN dệt may được quan tâm, tuy nhiên chỉ mới ở mức độ ít và sơ sài. Hệ thống báo cáo hầu hết là các báo cáo phục vụ cho KTTC cung cấp thông tin cho các đối tượng bên ngoài, chưa chú trọng đến việc lập báo cáo KTQT phục vụ cho nhà quản trị DN: 
· Đối với các DN dệt may Việt Nam thì quá trình sản xuất trải qua nhiều giai đoạn, tuy nhiên các báo cáo chủ yếu phục vụ cho KTTC, chưa có sự chi tiết theo nhu cầu của nhà quản trị nhằm để phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh theo từng giai đoạn như nhập nguyên liệu, cắt, may…Các báo cáo thực hiện chủ yếu là báo cáo chi tiết của KTTC: báo cáo sản lượng, doanh thu thực hiện.
· Về công tác lập dự toán chi phí: tại các DN đã chi tiết hóa các khoản mục phí tuy nhiên vẫn chưa tách chi phí thành biến phí và định phí, cách phân loại này sẽ giúp nhà quản trị dễ quản lý chi phí hơn đồng thời có thể kiểm soát chi phí tốt hơn.
    Ngoài ra có một số báo cáo vẫn chưa được lập như báo cáo kiểm soát chi phí, báo cáo phân tích tình hình thực hiện chi phí, báo cáo bộ phận, báo cáo giá thành sản phẩm, báo cáo phản ánh thông tin thích hợp cho việc ra quyết định,.....điều này ảnh hưởng đến thông tin cung cấp cho nhà quản trị trong việc ra quyết định.s
4. Giải pháp xây dựng hệ thống báo cáo KTQT trong các DN dệt may tại Việt Nam

Báo cáo KTQT là nguồn thông tin rất cần thiết cho nhà quản trị trong DN, tùy thuộc vào các cấp khác nhau, đặc biệt nhà quản trị cấp trung gian và cấp cao. Thông qua hệ thống báo cáo KTQT, giúp nhà quản trị có cơ sở hoạch định, kiểm soát, tổ chức thực hiện để đạt được mục tiêu đề ra. 

Đặc điểm của KTQT là thông tin cung cấp hướng về tương lai nên các báo báo KTQT phải thiết lập phù hợp với đặc điểm quy mô hoạt động, trình độ và khả năng sử dụng thông tin kế toán. Khi xây dựng hệ thống báo cáo KTQT phải đảm bảo các mục tiêu sau:

   - Xây dựng hệ thống báo cáo KTQT phải đảm bảo cung cấp thông tin hữu ích nhất cho nhà quản trị, thiết kế đơn giản, dễ hiểu và phù hợp với nhu cầu thông tin của nhà quản trị.

   - Hệ thống báo cáo KTQT phải thích hợp với mục tiêu hoạt động cụ thể từng DN. Mỗi hoạt động khác nhau thì mục tiêu cũng không giống nhau. Vì vậy, hệ thống báo cáo KTQT phải thiết kế phù hợp với từng loại hình hoạt động của DN, đặc biệt các DN dệt may Việt Nam
     Để thực hiện các mục tiêu trên, ngoài báo cáo KTQT cơ bản mà các DN dệt may Việt Nam đã xây dựng, tác giả đưa ra một số báo cáo KTQT phục vụ cho mục đích kiểm soát chi phí, báo cáo phân tích tình hình thực hiện chi phí, báo cáo bộ phận, báo cáo giá thành sản phẩm, báo cáo thành quả của trung tâm chi phí định mức, báo cáo phản ánh thông tin thích hợp cho việc ra quyết định....
   + Báo cáo KTQT phục vụ cho việc kiểm soát chi phí:
         Mục đích: so sánh chi phí định mức với chi phí thực hiện để nhà quản trị biết được tiết kiệm hay lãng phí chi phí ở từng bộ phận cho loại chi phí đó, đặc biệt chi phí nguyên vật liệu trực tiếp gồm nhiều loại nguyên vật liệu khác nhau. Trên góc độ tổng hợp, báo cáo kiểm soát chi phí ở DN dệt may Việt Nam được lập như sau:

	Công ty....
	
	BÁO CÁO KIỂM SOÁT CHI PHÍ
	

	Phân Xưởng....
	
	
	
	
	

	
	STT
	KHOẢN MỤC
	DỰ TOÁN
(định mức)
	THỰC HIỆN
	CHÊNH LỆCH
	GHI CHÚ

	
	1
	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ( chi tiết cho từng loại)
	 
	 
	 
	 

	
	2
	Chi phí nhân công trực tiếp
	 
	 
	 
	 

	
	3
	Chi phí sản xuất chung
( chi tiết cho từng loại)
	 
	 
	 
	 


+ Báo cáo về chi phí và phân tích tình hình thực hiện chi phí:
       Mục đích: cung cấp thông tin về chi phí sản xuất theo từng đối tượng tập hợp chi phí giúp nhà quản trị kiểm tra đánh giá tình hình sử dụng chi phí sản xuất ở các bộ phận sản xuất.

Công ty......                             BÁO CÁO CHI PHÍ SẢN XUẤT

 Phân xưởng ....             

	
	BIẾN PHÍ
	ĐỊNH PHÍ

	
	Chi tiết từng khoản mục (yếu tố) chi phí
	Chi tiết từng khoản mục (yếu tố) chi phí

	
	
	
	
	Cộng
	
	
	
	Cộng

	Phân xưởng 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phân xưởng 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	..................
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	


+ Báo cáo giá thành: Cung cấp thông tin về tổng giá thành sản xuất thực tế, giá thành đơn vị thực tế từng loại sản phẩm, giúp nhà quản trị so sánh tình hình thực hiện giá thành của từng đơn vị trong DN. Đồng thời cung cấp thông tin cho việc ra quyết định liên quan đến việc định giá bán sản phẩm.
Công ty......                             BÁO CÁO GIÁ THÀNH
 Phân xưởng ....                              Tháng...Quý......Năm
	Tên SP


	SP dở dang đầu kỳ
	Chi phí phát sinh
	SP dở dang cuối kỳ
	Tổng chi phí để tính giá thành
	Ý kiến

	
	
	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
	Chi phí nhân công trực tiếp
	Chi phí sản xuất chung
	Tổng cộng
	
	
	Nguyên nhân
	Kiến nghị

	
	
	
	
	Biến phí
	Định phí
	
	
	
	
	

	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


+ Báo cáo bộ phận: cung cấp thông tin về lợi nhuận của từng bộ phận riêng biệt trong DN, để đánh giá kết quả hoạt động của từng bộ phận đó và đánh giá trách nhiệm của nhà quản lý tại bộ phận đó.
  Công ty......                             BÁO CÁO BỘ PHẬN
 Phân xưởng ....                              Tháng...Quý......Năm
	Chỉ tiêu
	Toàn công ty
	Bộ phận 1
	Bộ phận 2
	.......

	1. Doanh thu
	
	
	
	

	2. Biến phí
	
	
	
	

	3. Số dư đảm phí (1)-(2)
	
	
	
	

	4. Định phí bộ phận
	
	
	
	

	5. Số dư bộ phận (30-(4)
	
	
	
	

	6. Định phí chung
	
	
	
	

	7. Lợi nhuận trước thuế (5) - (6)
	
	
	
	


+ Báo cáo thành quả của trung tâm chi phí định mức: so sánh được thông tin chi phí định mức thực tế với chi phí định mức, giúp nhà quản trị kiếm soát chặt chẽ hơn về chi phí sản xuất.
Công ty......               BÁO CÁO THÀNH QUẢ CỦA TRUNG TÂM CHI PHÍ ĐỊNH MỨC

 Phân xưởng ....                              Tháng...Quý......Năm

	Khoản mục chi phí
	Dự toán
	Dự toán điều chỉnh theo số lượng thực tế
	Thực tế
	Biến động

	1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
	
	
	
	

	2. Chi phí nhân công trực tiếp
	
	
	
	

	3. Biến phí sản xuất chung
	
	
	
	

	4. Định phí sản xuất chung
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	


 + Báo cáo phản ánh thông tin thích hợp cho việc ra quyết định: Cung cấp thông tin nhanh chóng, dễ hiểu, thích hợp về doanh thu và chi phí liên quan đến các phương án để giúp nhà quản lý đưa ra quyết định như nên mua ngoài hay tự sản xuất, nên bán hay tiếp tục sản xuất,..

Công ty......               BÁO CÁO THÔNG TIN THÍCH HỢP PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH
 Phân xưởng ....                              Tháng...Quý......Năm
	
	Phương án 1
	Phương án 2
	Chênh lệch

	
	
	
	Phương án 1
	Phương án 2

	1. THU

- Doanh thu

.......


	
	
	
	

	2. BIẾN PHÍ

+ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

+ Chi phí nhân công trực tiếp
+ Chi phí sản xuất chung

..............
	
	
	
	

	3. SỐ DƯ ĐẢM PHÍ
	
	
	
	

	4. ĐỊNH PHÍ

+ Lương

+ Khấu hao

+ Quảng cáo

+ Quản lý chung

..............
	
	
	
	

	5. LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ
	
	
	
	


5. Kết luận
 
Báo cáo KTQT là công cụ cung cấp thông tin thực hiện cho nhà quản trị DN  nói chung và các DN dệt may Việt Nam nói riêng. Báo cáo KTQT được xây dựng dựa trên nhu cầu của nhà quản trị để thực hiện chức năng của mình, báo cáo KTQT được thiết kế phù hợp với đặc điểm và quy mô DN, tạo ra kênh thông tin hữu ích trong việc hoạch định, kiểm soát và ra quyết định giúp nhà quản trị DN dệt may Việt Nam quản lý được ở nhiều góc độ khác nhau nhằm đạt hiệu quả cao.
-----------------------------------------------------
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